
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3214  /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày 25 tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 
thiết bị, phương tiện phục vụ công tác an ninh mạng năm 2020 

do Công an tỉnh làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 5097/CAT-PH10 
ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định 
số 1410/BC-STC ngày 24 tháng 12 năm 2020 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, 
phương tiện phục vụ công tác an ninh mạng năm 2020 do Công an tỉnh làm chủ 
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đầu tư, cụ thể như sau: 

Tên 
gói thầu 

Giá gói thầu 
(đồng) Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Mua sắm 
thiết bị, 

phương tiện 
phục vụ 

công tác an 
ninh mạng 
năm 2020 

1.962.300.000 

Từ nguồn kinh 
phí tại Quyết 

định số 210/QĐ-
UBND ngày 

27/5/2020 của 
UBND tỉnh 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

Một 
giai 

đoạn, 
một túi 
hồ sơ 

Tháng 
12/2020 

30 
ngày 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Hai 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 

Danh mục gói thầu mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ công tác 
an ninh mạng năm 2020 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số   3214  /QĐ-UBND 
ngày 25  tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

01 Máy 
server 

- Xuất xứ: Malaysia 

- Thương hiệu: Dell 
- Model: PowerEdge 

R740XD 

- Mainboard Dell 
PowerEdge R740XD 

- Chassis 2U Dell 
PowerEdge R740XD 

- 2 x 750W Power Supply 

- DELL PERC H730P 
Raid Controller Mini 
Mono 2GB 

- 2 x Intel… Xeon…Gold 
6258R Processor 38.5M 
Cache, 2.70 GHz 

- 10 x SSD Samsung 
Enterprise SM883 
3.84TB, 540MB/s-
520MB/s, Sata III 2.5 
inch 

- 2 x Heatsink Dell 
PowerEdge R740 

- 10 x RAM DDR4 Dell 
32GB PC4-21300 2666 
MHz ECC Registered 
DIMMs 

- Bản quyền iDrac 

- Dây nguồn 

- DVD 

01 bộ 800.000.000 800.000.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Tray 2,5" và các phụ kiện 
đi kèm Support RAID 6 

- Bảo hành: 24 tháng 

02 Màn hình 
24in 
server 

Màn hình ASUS 24" 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu : ASUS 

- Model: VA249HE 

- Bảo hành : 36 tháng 

- Kích thước : 23.8″ 

- Độ phân giải : 1920 x 
1080 (16:9) 

- Kiểu màn hình : Màn 
hình phẳng 

- Thời gian phản hồi : 5 ms 

- Độ sáng : 250 cd/m2 

- Góc nhìn : 178 (H) / 178 
(V) 

- Khả năng hiển thị màu 
sắc : 16.7 triệu màu 

- Độ tương phản tĩnh : 
3.000:1 

- Độ tương phản động : 
100.000.000:1 

- Bề mặt : Màn hình chống 
lóa 

- HDR : không hỗ trợ 

- Cổng xuất hình : 1 x 
HDMI , 1 x VGA/D-sub 

- Phụ kiện đi kèm : cáp 
HDMI 

01 cái 6.900.000 6.900.000 

03 Chuột, 
bàn phím 

Bàn phím-Chuột 
Logitech MK220 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: Logitech 

- Model: MK220 

- Kết nối không dây liên 
kết xuyên suôt 

01 bộ 900.000 900.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Thời lượng pin cực lâu 

- Mã hóa 128-bit AES 

- Thiết kế nhỏ gọn, đơn 
giản 

- Chuột quang thân thiện, 
độ nhạy cao 

- Bàn phím bền, chống 
bám bẩn 

- Bảo hành: 12 tháng 

04 Bộ lưu 
điện 
6KVA 

Bộ lưu điện 6KVA UPS 
Santak Online C6KE 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: Santak 

- Model: Online C6KE 

- Công nghệ True Online 
Double Conversion. 

- Công suất: 
6000VA/4200W. 

- Nguồn điện vào: 
220VAC 
(115~300VAC). 

- Nguồn điện ra: 220VAC 
+/- 2% 

- Thời gian lưu điện: 20 
phút với 50% tải. 

- Điện áp ngõ ra dạng Sóng 
Sine thật ở mọi trạng thái 
điện lưới và không phụ 
thuộc vào dung lượng 
còn lại của nguồn ắc quy. 

- Chức năng chống sét cho 
các thiết bị. 

- Bảo vệ hầu hết các sự cố 
về nguồn điện. 

- Tự kiểm tra hệ thống khi 
khởi động Bộ lưu điện. 

- Cảnh báo khi dây tiếp đất 

01 cái 69.000.000 69.000.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

không đạt tiêu chuẩn. 
- Có thể khởi động Bộ lưu 

điện bằng nguồn ắc quy 
mà không cần đến điện 
lưới. 

- Giao tiếp máy tính chuẩn 
RS232 và khe cắm thông 
minh. 

- Quản trị hệ thống bằng 
phần mềm 
Winpower/Webpower 
(Khi dùng card 
Webpower) thông qua 
chuẩn giao tiếp RS232 
(hoặc khe cắm thông 
minh) 

- Tự động chuyển sang chế 
độ điện lưới trực tiếp khi 
quá tải. 

- Ắc quy chuyên dụng 
không cần bảo dưỡng. 

- Bảo hành: 24 tháng 

05 Đường 
truyền 
internet 
Viettel 

- Đường truyền Internet 
(Băng thông: 200Mbps/ 
3Mbps) + IP tĩnh Viettel  

05 
năm 

85.000.000 425.000.000 

06 Đường 
truyền 
internet 
VNPT 

- Đường truyền Internet 
(Băng thông: 200Mbps/ 
15Mbps) + IP động 
VNPT  

05 
năm 

85.000.000 425.000.000 

07 Thiết bị 
phát song 
4G + sim 
(VNPT + 
Viettel 

Thiết bị phát sóng 4G + 
SIM Viettel/VNPT 
(4Gb/ngày, 1 năm) 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: TPLink 

- Model: M7200 

- Chia sẻ kết nối Internet 
với bạn bè lên tới 10 thiết 

02 cái 22.000.000 44.000.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

bị cùng lúc. 
- Pin sạc 2000mAh cho 8 

tiếng sử dụng liên tục. 
- Hỗ trợ công nghệ 4G 

FDD/TDD-LTE mới 
nhất. 

- Quản lý dễ dàng và đơn 
giản với ứng dụng 
tpMiFi. 

- Tự động nhận dạng và 
cấu hình thẻ SIM Việt 
Nam. 

- Bảo hành: 12 tháng 

08 USB 
Rubber 
Ducky 

Hak5 USB Rubber 
Ducky Deluxe Field 
Guide Book 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: USB 
Ducky 

- Model: Hak5 

02 cái 5.000.000 10.000.000 

09 Thiết bị 
tường lửa 
bảo mật 
(bao gồm 
thiết bị 
tường lửa 
Fortigate 
và bản 
quyền 
thiết bị 
tường lửa 
Fortigate 
05 năm) 

- Thiết Bị Tường Lửa 
Firewall Fortigate FG-
100E-BDL-950-12 
Hardware Plus 24x7 
FortiCare And 
FortiGuard Unified 
(UTM) Protection 

- License ATP For FG 
100E (bản quyền 1 năm, 
cho 1 lincsen) 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: Fortigate 

- Model: FG-100E 

01 bộ 139.000.000 139.000.000 

10 Router Router ASUS RT-
AX86U 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: ASUS 

01 cái 7.000.000 7.000.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Model: RT-AX86U 

- 2 băng tầng chuẩn 
AC2900 (2.4Ghz: 
750Mbps + 5Ghz: 
2167Mbps) 

- 3 ăng-ten rời 5dBi + 1 
ăng-ten ngầm 3dBi 

- Vi xử lý Dual Core 
1.8Ghz đảm bảo tốc độ 
truyền dữ liệu qua USB 
lên tới 110MB/s và tốc độ 
tải về/tải lên (qua WAN-
LAN) lên tới 1600Mbps 

- Bảo hành: 12 tháng 

11 Switch 
Cisco 16 
cổng 

Switch Cisco SG95-16 
16-Port 

- Xuất xứ: China 

- Thương hiệu: Cisco 

- Model: SG95-16 16-Port 

- 16 cổng 
10/100/1000Mbps tự 
động chuyển chế độ cáp 
thẳng hoặc chéo 
(MDI/MDI-X). Hoạt 
động ở 2 chế độ half- or 
full-duplex cho mỗi 
cổng. 

- Thiết kế để bàn hoặc lắp 
trên Rack. 

- Nguồn điện: 110-
240VAC, 50-60 Hz, 
internal, universal. 

- Kích thước: 279.4 x 26 x 
110 mm. 

- Address Learning and 
Aging, and Data Flow 
Control giúp tối ưu 
truyền dữ liệu. 

02 cái 4.000.000 8.000.000 
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Stt 
Tên tài 

sản 

Đặc điểm kinh tế 

và kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Bảo hành: 12 tháng 

12 Phần mềm 
Fplus 

- Phần mềm Fplus dùng để 
đăng tin, kết bạn, gửi tin, 
join nhóm, tìm uid, quét 
email sđt FB (bản quyền 
vĩnh viễn) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 
linescen 

4.400.000 4.400.000 

13 Combo 
ATP (bản 
quyền 
vĩnh viễn) 

- Bộ giải pháp Facebook 
combo ATP (bản quyền 
vĩnh viễn) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 
linescen 

23.100.000 23.100.000 

 Tổng cộng 1.962.300.000đ 

 


